
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

58 Phạm Văn Dinh, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

10/07/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ THÁI BÌNH AN

3502525359

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng nhà không để ở 4102

2. Xây dựng công trình đường bộ
Chi tiết: Xây dựng các công trình giao thông (cầu, đường, 
cống, hầm)

4212

3. Xây dựng công trình điện
Chi tiết: Xây dựng công trình điện hạ thế, trung thế, trạm biến 
áp, điện mặt trời, điện gió.

4221

4. Xây dựng công trình cấp, thoát nước
Chi tiết: Xây dựng công trình đường ống cấp thoát nước; Xây 
dựng công trình xử lý nước thải; Xây dựng nhà máy cấp nước, 
trạm bơm; Khoan các loại giếng;

4222

5. Xây dựng công trình thủy
Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi, nạo vét khơi thông 
luồng lạch đường thủy, kênh mương, cảng và bến cảng.

4291

6. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, 
công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp, cụm 
công nghiệp; Xây lắp, chế tạo các công trình dầu khí. Xây 
dựng công trình công viên cây xanh, khuôn viên sân vườn, hoa 
tiểu cảnh, hồ nước, hồ nước nghệ thuật, trang trí điện nghệ 
thuật.

4299

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

8. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

9. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 
NHÀ THÁI BÌNH AN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THAI BINH AN CONSTRUCTION AND 
HOUSING DEVELOPMENT LIMITED COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0984945098
Email: ctyxdptnhathaibinhan@gmail.c

om

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

10. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110(Chính)

11. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

12. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

13. Xây dựng nhà để ở 4101

14. Xây dựng công trình đường sắt
Chi tiết: Xây dựng các công trình đường sắt (cầu, đường sắt, 
hầm đường sắt, đường tàu điện ngầm)

4211

15. Phá dỡ 4311

16. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: Dọn dẹp, san lấp mặt bằng công trình; tạo mặt bằng 
xây dựng, nạo vét ao hồ, kênh mương.

4312

17. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống điện trong nhà và ngoài nhà, điện 
chiếu sáng đô thị, điện công nghiệp, điện nhà xưởng, điện công 
trình, điện dân dụng.

4321

18. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

19. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống 
chống sét, thiết bị chống trộm, hệ thống camera quan sát; Lắp 
đặt thiết bị nghe nhìn, viễn thông, điện tử; Lắp đặt ăngten 
truyền hình cáp và mạng thông tin; Lắp đặt hệ thống thang 
máy, hệ thống băng chuyền

4329

20. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

21. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

22. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

23. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

24. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Môi giới, tư vấn bất động sản

6810

25. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản (trừ tư vấn mang tính 
pháp lý) (Trừ đấu giá tài sản )

6820

26. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 PHAN VĂN 
TÚ

Việt 
Nam

Xóm Giáp Ngói, Xã 
Long Thành, Huyện 
Yên Thành, Tỉnh 
Nghệ An, Việt Nam

600.000.000 20,000 040094008957

2 NGUYỄN 
THẾ BÍCH

Việt 
Nam

Thôn Bích Đoài, Xã 
Thái Nguyên, Huyện 
Thái Thụy, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

2.400.000.000 80,000 034087006421

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034087006421
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Bích Đoài, Xã Thái Nguyên, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 58 Phạm Văn Dinh, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THẾ BÍCH Nam

01/05/1987 Kinh Việt Nam

27/04/2017 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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